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Nhận xét của giáo viên 

 

…………………………………………….……………………… 

…………………………………………….……………………… 

 

I. Phần trắc nghiệm:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  

Câu 1.  Thương của phép chia có số bị chia bằng 40 và số chia bằng 5 là: (0.5đ) 

       A.6                              B. 7                                    C. 8                               D. 9  

Câu 2. Số liền trước của số lớn nhất có ba chữ số là: (0.5đ) 

        A. 998                   B. 997                         C. 999                         D. 1000  

 Câu 3. Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng: (0.5đ) 

       A. 2km       B. 2mm            C. 2cm                    D. 2dm  

Câu 4. Phép so sánh nào dưới đây là đúng? (0.5đ) 

     A. 237 > 273       B. 690 = 609             C. 310 < 300   D. 821 < 841  

Câu 5. Nhà An nuôi tổng số gà là số nhỏ nhất có 3 chữ số giống nhau, trong đó có 

37 con gà mái, còn lại là số gà trống. Hỏi nhà An có bao nhiêu con gà trống? (0.5đ) 

A. 64 con gà trống                                     B.63 con gà trống 

C. 84 con gà trống                                     D.74 con gà trống 

Câu 6. Trong hình sau có bao nhiêu hình tứ giác? (0.5đ) 

 

A. 3 hình                    B. 4 hình                     C. 5 hình                      D. 6 hình 

Câu 7. Số gồm 7 trăm và 6 chục là: (0.5đ) 

   A. 670                   B. 760               C. 76                     D. 607 

 

Câu 8. 63dm – 18dm = … dm. Số cần điền vào chỗ chấm là: (0.5đ)             

   A. 75                   B. 55               C. 45                      D. 57 

 

 



 

II. Phần tự luận 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (1đ)   

570 – 5 137 + 309 999 – 355 606 + 60 

 

 

Bài 2: a) Tính (1đ) 

 891kg + 72kg – 107kg                                      25l : 5 + 155l  

= …………….......…………                          =………………………….. 

= ……………….......………                          =………………………….. 

         b) Điền số thích hợp vào chỗ trống? (1đ) 

1000 m = ……km      8 m =……… dm          9 m = ……. cm     600 cm =……. m 

Bài 3. Một trang trại ngày đầu vắt được 128 lít sữa, ngày thứ hai vắt được nhiều 

hơn ngày đầu 36 lít. Hỏi ngày thứ hai vắt được bao nhiêu lít sữa? (2đ) 

Bài giải 

 

 

Bài 4: (1đ) 

a) Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số liền sau của 99 là:………… 

b) Tổng của số nhỏ nhất có ba chữ số giống nhau và 87 là: …….. 



 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI KÌ II 

I.Phần trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C A A D D A B C 

 

II. Phần tự luận 

Bài 1: 

Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng : 0.25đ 

Kết quả lần lượt là:   565, 446, 644, 666. 

 

Bài 2:  

a)   891kg + 72kg – 107kg    25l : 5 + 155l  

=   963 kg   – 107 kg   (0.25đ) =   5l + 155l    (0.25đ) 

=       856 kg     (0.25đ) =    160l      (0.25đ) 

 

b) ( Mỗi câu đúng được 0.25đ) 

1000 m = 1 km      8 m = 80 dm          9 m = 900 cm     600 cm = 6 m 

 

Bài 3: 

Bài giải 

Ngày thứ hai vắt được số lít sữa là: (0.5đ) 

         128 + 36 =  164 ( lít sữa)      (1đ) 

                       Đáp số: 164 lít sữa    (0.5đ) 

 

Bài 4: (1đ) 

a) 887    (0.5đ) 

b) 198    (0.5đ) 


